	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
NĂM HỌC 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 8 – TIẾT 18
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:  …../10/2020


     A. Mục tiêu
1. Kiến thức : Học sinh củng cố lại kiến thức lịch sử thế giới cận đại
2. Kỹ năng : Vận dụng, rèn kỹ năng nhận xét, phân tích tình hình.
3. Thái độ : Giáo dục tình cảm trong sáng của chủ nghĩa yêu nước.
4. Phát triển năng lực : Tư duy sáng tạo, phát triển ngôn ngữ…
B. Ma trận
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới 
	1


        0.25
	
	1


       0.25    
	
	1


       
0.25    
	
	


    

	
	

0,75

	Chủ đề 2.
Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	


           
	
	2


0,5
	
	1


0,25
	
	
	
	

0,75

	Chủ đề 3
Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	1


0,25
	
	1

      0.25    
	
	1


0,25
	
	
	
	

0,75

	Chủ đề 4
Cách mạng Nga 1905 - 1907 
	



	1


3
	2


0.5    
	



	1


0,25
	
	
	
	

3,75

	Chủ đề 5
Các nước ĐNA cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	1


0,25
	



	1


0,25
	1


1
	2

    
0.5    
	


	



	
	

2

	Chủ đề 6
Chủ nghĩa thực dân Anh
	1


0.25
	
	1


0,25
	
	1


0,25
	
	

	1


1
	

1,75

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	5 câu
4 đ
40%
	9 câu
3 đ
30%
	8 câu
2  đ
20%
	1 câu
1  đ
10%
	23 câu 10đ
100%



C. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ( ĐÍNH KÈM )
Phần I. Trắc nghiệm: (5đ)	
Mỗi câu trả lời đúng phương án được (0,25đ)

	Câu 

Mã 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	B
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	C

	2
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	B

	3
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	D

	4
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	B
	C
	C

	5
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A




Phần II. Tự luận (5đ)
Câu 1 (3đ) đề 2,4 : Cách mạng Nga (1905 - 1907)
a. Nguyên nhân:	
	- Đầu thế kỷ XX tư bản Nga khủng hoảng kinh tế		(0,5đ)
	- Nga mâu thuẫn với Nhật tranh giành thuộc địa		(0,5đ)
	Mâu thuẫn xã hội gay gắt       CM bùng nổ.	

b. Diễn biến:
	- 9/1/1905: 14 vạn công nhân và gia đình đưa yêu sách đến Nga Hoàng     
      vua đàn áp đẫm máu.		 					(0,5đ)
	- 5/1905 nông dân nổi dậy chống phong kiến			(0,5đ)
	- 6/1905 khởi nghĩa của thuỷ thủ				(0,5đ)
	- 12/1905 khởi nghĩa vũ trang ở Mát - xcơ - va		(0,5đ)

Câu 1 (3đ): đề 1,3,5
	Phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á
	- Ở In - đô - nê - xi - a						(0,5đ)
	- Ở Phi - líp - pin							(0,5đ)
	- Ở Đông Dương				
	+ Ở Căm - pu - chia						(0,5đ)
	+ Ở Lào								(0,5đ)
	+ Ở Việt Nam 							(1đ)

Câu 2 (1đ) cả 5 đề : Nhận xét:
	- Nổ ra liên tục							(0,25đ)
	- Tinh thần chiến đấu anh dũng					(0,25đ)
	- Lực lượng tham gia đông đảo					(0,25đ)
	- Cuối cùng đều thất bại vì chưa có đường lối đúng đắn.	(0,25đ)

Câu 3: (1đ) cả 5 đề 					
	- Có thuộc địa rộng lớn						(0,5đ)
	- Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa được ưu tiên hàng đầu	(0,5đ)
BGH Duyệt                                 Tổ, nhóm CM                            Người ra đề

     Tạ Thị Thanh Hương                          Trần Thị Trang                          Thạch Thọ Ngự
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN  SỬ 8
NĂM HỌC: 2020-2021
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:..../11/ 2020  

	Mã đề thi 01



I. Trắc nghiệm (5đ) : Học sinh chọn đáp án đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra chữ cái đầu dòng .  
Câu 1: Tuyên ngôn độc lập của Mĩ ra đời trong thời gian nào?
A.4/7/1774 				C. 4/7/1775
B. 4/7/1776 				D. 4/7/1777
Câu 2: Máy hơi nước là phát minh của nhà khoa học nào?
A. Ác -crai – tơ 			C. Niu – tơn
B. Giêm Oát 			D. Lô -mô - nô - xốp		
 Câu 3: Công xã Pa - ri thành lập trong thời gian nào?
A. 1789		 B. 1870 		C. 1871		D. 1878
 Câu 4: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của nhà bác học nào?
A. Niu – tơn 			C. Puốc -kin – giơ
B. Đác – uyn			 D. Phơn – tơn
 Câu 5: Ai là lãnh đạo của cách mạng Tân Hợi?
A. Phổ Nghi 			C. Khang Hữu Vi
B. Tôn Trung Sơn			 D. Lương Khải Siêu
Câu 6: Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX  Việt Nam là thuộc địa của?
A. Anh		 B. Đức		C. Mỹ			D. Pháp
Câu 7: Đảng Cộng sản In - đô - nê - xi - a ra đời trong thời gian nào?
A. Tháng 5 – 1918			 C. Tháng 5 – 1920
B. Tháng 5 – 1919			 D. Tháng 5 – 1921
Câu 8: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là ?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế
C. Phong trào của Thiên Hộ Dương
D. Phong trào Cần Vương và Yên Thế
Câu 9: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai cấp mới:
A. Nông dân và tư sản 		C. Tư sản và nông dân                                     
B.Tư sản và vô sản 		D.  Địa chủ và chủ nô 
Câu 10: Cách mạng Hà Lan diễn ra ở thế kỷ ?
A. Thế kỷ XV			 C. Thế kỷ XVI
B. Thế kỷ XVII 			D. Thế kỷ XVIII
Câu 11: Đác - uyn là nhà khoa học thuộc lĩnh vực nào ?
A. Hóa học		B. Toán học			C. Vật lý		D. Sinh học
Câu 12: Cách mạng Tân Hợi diễn ra vào năm ?
A. 1910		B.1911			C. 1912		D. 1913
Câu 13: Thế kỷ nào được gọi là thế kỷ của sắt , máy móc và động cơ hơi nước ?
A. Thế kỷ XVII	B. Thế kỷ XVIII		C. Thế kỷ XIX	D. Thế kỷ XX
 Câu 14: Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có mấy đẳng cấp ?
A. 4 đẳng cấp					 C. 2 đẳng cấp            
B. 3 đẳng cấp 					D. 5 đẳng cấp 
Câu 15: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Pháp trư ớc cách mạng là :
A. Giữa nông dân với địa chủ 
B. Giữa công nhân với tư sản 
C. Giữa các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba với phong kiến ,nhà thờ 
D. Giữa tư sản với chế độ phong kiến 
Câu 16: Cách mạng tư sản Anh diễn ra trong thời gian nào?
A. 1640-1688 		B.1789		C.1871		D. 1848
Câu 17: Nền độc lập của Hà Lan được chính thức công nhận vào năm nào?
A. Năm 1566.		B. Năm 1581.	C. Năm 1648.	D. Năm 1650.
Câu 18: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?
A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.
Câu 19: Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Anh đứng thứ mấy thế giới ?
A.Thứ  nhất			B.Thứ 2		C. Thứ 3		D. Thứ 4.
 Câu 20: Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng thay nhau lên cầm quyền ở Anh, đó là:
A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
B. Đảng Tự do và Công Đảng.
C. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.
D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

II. Tự luận (5đ)
Câu 1:(3đ) Nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á ? 
Câu 2: (1đ) Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chống chủ nghĩa thực dân ?
Câu 3: (1đ) Tại sao Lê – nin gọi Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” ?











	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN  SỬ 8 
NĂM HỌC: 2020-2021
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:..../11/2020   

	Mã đề thi 02



I. Trắc nghiệm (5đ) Học sinh chọn đáp đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra chữ cái đầu dòng . 
Câu 1: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp ra đời trong thời gian nào?
A. Tháng 5/1789				 C. Tháng 7/1789
B. Tháng 6/1789				 D. Tháng 8/1789
Câu 2:  Máy kéo sợi Gien-ni là phát minh của nhà khoa học nào?
A. Ác -crai – tơ 				C. Niu – tơn
B. Giêm Ha-gri-vơ 			D. Lô -mô - nô - xốp
Câu 3: Thuyết tiến hóa và di truyền là của nhà bác học nào?
A. Niu – tơn		B. Đác – uyn	C. Puốc -kin – giơ		D. Phơn – tơn
Câu 4: Cách mạng Tân Hợi (1911).
A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
B. Là cuộc cách mạng vô sản
C. Là cuộc khởi nghĩa  nông dân
D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức yêu nước
Câu 5: Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷXX  Việt Nam, Lào, Campuchia là thuộc địa của?
A. Anh		B. Mỹ				C. Đức		D. Pháp
Câu 6: Nước nào ở Đông Nam Á không bị các nước phương Tây xâm lược?
A. Mã Lai		B. Miến Điện		C. Xiêm		D.  Philippin
Câu 7: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là ?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế
C. Phong trào của Thiên Hộ Dương
D. Phong trào Cần Vương và Yên Thế
Câu 8: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai cấp mới:
A. Nông dân và tư sản        		C. Tư sản và nông dân                                  
B.Tư sản và vô sản              		D.  Địa chủ và chủ nô
Câu 9: Cách mạng tư sản nổ ra  đầu tiên trên thế giới  là:
A. Anh                      B. Hà Lan                     C. Pháp                      D. Đức
Câu 10: Nui- tơn  là nhà khoa học thuộc lĩnh vực nào ?
A. Hóa học			B. Toán học		C. Vật lý		D. Sinh học

Câu 11: Trung Hoa dân quốc được thành lập  vào năm ?
A. 29/12 1910 				C. 29/12/1912
B. 29/12/1911 				D.29/12 1913	
Câu 12: Thế kỷ nào được gọi là thế kỷ của sắt , máy móc và động cơ hơi nước ?
A. Thế kỷ XVII				 C. Thế kỷ XIX
B. Thế kỷ XVIII				  D. Thế kỷ XX
Câu 13: Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào? 
A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.
Câu 14: Nền Cộng hoà đầu tiên của nước Pháp được thành lập vào thời gian nào? 
A. Ngày 21-9-1790.                               C. Ngày 21-9-1791            
B. Ngày 21-9-1792.                               D. Ngày 21-9-1793.  
Câu 15: Cách mạng tư sản Pháp diễn ra trong thời gian nào?
A. 1789-1794        		B.1789		C.1871		D. 1848
Câu 16: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?
A. Tháng 6 năm 1566.			  C. Tháng 8 năm 1566.  
B. Tháng 7 năm 1566.			  D. Tháng 10 năm 1566
Câu 17: Trước cách mạng ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.
C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.
Câu 18: Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Mĩ đứng thứ mấy thế giới ?
A.Thứ  nhất			B.Thứ 2		C. Thứ 3		D. Thứ 4.
Câu 19: Đế quốc được mênh  danh là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
A. Anh		B. Pháp		C. Mĩ			D. Đức.
Câu 20: Lê - nin là lãnh tụ của phong trào cách mạng ở nước nào ?
A. Anh		B. Nga		C. Pháp		D. Việt Nam

II. Tự luận (5đ)
Câu 1:(3đ) Trình bày cách mạng Nga (1905 - 1907). ( nguyên nhân và diễn biến của cách mạng)
Câu 2: (1đ) Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chống chủ nghĩa thực dân ?
Câu 3: (1đ) Tại sao Lê - nin gọi Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” ?
















	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN SỬ 8
NĂM HỌC: 2020-2021
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:...../ 11/ 2020   

	Mã đề thi 03



I. Trắc nghiệm (5đ) Học sinh chọn đáp đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra 

Câu 1: Công xã Pa - ri thành lập trong thời gian nào?
A. 1789		B. 1870		C. 1871		D. 1878
Câu 2: Ai là lãnh đạo của cách mạng Tân Hợi?
A. Phổ Nghi 				 C. Khang Hữu Vi
B. Tôn Trung Sơn				 D. Lương Khải Siêu
Câu 3: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là ?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế
C. Phong trào của Thiên Hộ Dương
D. Phong trào Cần Vương và Yên Thế
Câu 4: Cách mạng Hà Lan diễn ra ở thế kỷ ?
A. Thế kỷ XV	  B. Thế kỷ XVII	      C. Thế kỷ XVI	        D. Thế kỷ XVIII
Câu 5: Cách mạng Tân Hợi diễn ra vào năm ?
A. 1910		 B.1911		      C. 1912		        D. 1913
Câu 6: Tuyên ngôn độc lập của Mĩ ra đời trong thời gian nào?
A.4/7/1774					 C. 4/7/1775
B. 4/7/1776 					 D. 4/7/1777
Câu 7: Máy hơi nước là phát minh của nhà khoa học nào?
A. Ác -crai – tơ	    B. Giêm Oát	   C. Niu – tơn	  D. Lô -mô - nô - xốp
 Câu 8: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai cấp mới:
A. Nông dân và tư sản 			C. Tư sản và nông dân                  
B.Tư sản và vô sản  			D.  Địa chủ và chủ nô
 Câu 9: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là :
A. Giữa nông dân với địa chủ 
B. Giữa công nhân với tư sản 
C. Giữa các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba với phong kiến ,nhà thờ 
D. Giữa tư sản với chế độ phong kiến 
Câu 10: Đác - uyn là nhà khoa học thuộc lĩnh vực nào ?
A. Hóa học		   B. Toán học	      C. Vật lý		     D. Sinh học
 Câu 11: Đảng Cộng sản In - đô - nê - xi - a ra đời trong thời gian nào?
A. Tháng 5 – 1918			          C. Tháng 5 – 1920
B. Tháng 5 – 1919 			D. Tháng 5 – 1921
Câu 12: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?
A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.
 Câu 13: Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng thay nhau lên cầm quyền ở Anh, đó là:
A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
B. Đảng Tự do và Công Đảng.
C. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.
D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
Câu 14: Lê - nin là lãnh tụ của phong trào cách mạng ở nước nào ?
A. Anh		B. Nga		C. Pháp		D. Việt Nam
Câu 15: Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Anh đứng thứ mấy thế giới ?
A.Thứ  nhất		B.Thứ 2		C. Thứ 3		D. Thứ 4
Câu 16: Nền độc lập của Hà Lan được chính thức công nhận vào năm nào?
A. Năm 1566.	B. Năm 1581.	C. Năm 1648	.D. Năm 1650.
Câu 17: Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có mấy đẳng cấp ?
A. 4 đẳng cấp    				C. 2 đẳng cấp                 
B. 3 đẳng cấp     				D. 5 đẳng cấp      
Câu 18: Cách mạng tư sản Anh diễn ra trong thời gian nào?
A. 1640-1688  		B.1789		C.1871		D. 1848
Câu 19: Thế kỷ nào được gọi là thế kỷ của sắt , máy móc và động cơ hơi nước ?
A. Thế kỷ XVI				  C. Thế kỷ XIX
B. Thế kỷ XVIII 				  D. Thế kỷ XX
Câu 20: Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX  Việt Nam là thuộc địa của?
A. Anh		B. Mỹ			C. Đức		D. Pháp

II. Tự luận (5đ)
Câu 1:(3đ) Nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á ? 
Câu 2: (1đ) Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chống chủ nghĩa thực dân ?
Câu 3: (1đ) Tại sao Lê – nin gọi Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” ?
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I. Trắc nghiệm (5đ): Học sinh chọn đáp án đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra chữ cái đầu dòng .  
Câu 1: Lê - nin là lãnh tụ của phong trào cách mạng ở nước nào ?
A. Anh		B. Nga		C. Pháp		D. Việt Nam
Câu 2: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp ra đời trong thời gian nào?
A. Tháng 5/1789				C. Tháng 6/1789
B. Tháng 7/1789				D. Tháng 8/1789
Câu 3: Đế quốc được mênh  danh là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
A. Anh		B. Pháp		C. Mĩ			D. Đức.
Câu 4:  Máy kéo sợi Gien-ni là phát minh của ai?
A. Ác -crai – tơ				C. Giêm Ha-gri-vơ
B. Niu – tơn					D. Lô -mô - nô - xốp
Câu 5: Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Mĩ đứng thứ mấy thế giới?
A.Thứ  nhất			B.Thứ 2		C. Thứ 3		D. Thứ 4.
Câu 6: Thuyết tiến hóa và di truyền là của nhà bác học nào?
A. Niu – tơn		B. Đác – uyn	C. Puốc -kin – giơ		D. Phơn – tơn
Câu 7: Trước cách mạng ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.
C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.
Câu 8: Cách mạng Tân Hợi (1911).
A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
B. Là cuộc cách mạng vô sản
C. Là cuộc khởi nghĩa  nông dân
D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức yêu nước
Câu 9: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?
A. Tháng 6 năm 1566.  				B. Tháng 7 năm 1566.
C. Tháng 8 năm 1566.  				D. Tháng 10 nám 1566
Câu 10: Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷXX  Việt Nam, Lào, Campuchia là thuộc địa của ?
A. Anh		   B. Mỹ			 C. Đức	     	  D. Pháp
Câu 11: Cách mạng tư sản Pháp diễn ra trong thời gian nào?
A. 1789-1794        		B.1789			C.1871 		  D. 1848
Câu 12: Nước nào ở Đông Nam Á không bị các nước phương Tây xâm lược?
A. Mã Lai		B. Miến Điện		C. Xiêm		  D.  Philippin
Câu 13: Nền Cộng hoà đầu tiên của nước Pháp được thành lập vào thời gian nào? 
A. Ngày 21-9-1790.                C. Ngày 21-9-1792.
B. Ngày 21-9-1791.                D. Ngày 21-9-1793.  
Câu 14: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế
C. Phong trào của Thiên Hộ Dương
D. Phong trào Cần Vương và Yên Thế
Câu 15: Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào? 
A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.
Câu 16: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai cấp mới:
A. Nông dân và tư sản                    	          	C.Tư sản và vô sản    
B. Tư sản và nông dân                     		 D.  Địa chủ và chủ nô
Câu 17: Thế kỷ nào được gọi là thế kỷ của sắt , máy móc và động cơ hơi nước ?
A. Thế kỷ XVII				C. Thế kỷ XVIII
B. Thế kỷ XIX				D. Thế kỷ XX
Câu 18: Cách mạng tư sản nổ ra  đầu tiên trên thế giới  là:
A. Anh                      B. Hà Lan                     C. Pháp                      D. Đức
Câu 19: Trung Hoa dân quốc được thành lập ra vào năm ?
A. 29/12 1910				C. 29/12/1911
B. 29/12/1912				D.29/12 1913
Câu 20: Niu- tơn  là nhà khoa học thuộc lĩnh vực nào ?
A. Hóa học		B. Toán học			C. Vật lý		D. Sinh học

II. Tự luận (5đ)
Câu 1:(3đ) Trình bày cách mạng Nga (1905 - 1907). ( nguyên nhân và diễn biến của cách mạng)
Câu 2: (1đ) Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chống chủ nghĩa thực dân ?
Câu 3: (1đ) Tại sao Lê - nin gọi Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” ?
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I. Trắc nghiệm (5đ): Học sinh chọn đáp án đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra chữ cái đầu dòng . 
Câu 1: Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng thay nhau lên cầm quyền ở Anh, đó là:
A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
B. Đảng Tự do và Công Đảng.
C. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.
D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
Câu 2: Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Anh đứng thứ mấy thế giới ?
A.Thứ  nhất			B.Thứ 2		C. Thứ 3		D. Thứ 4.
Câu 3: Cách mạng tư sản Anh diễn ra trong thời gian nào?
A. 1640-1688 		B.1789		C.1871		D. 1848
Câu 4: Nền độc lập của Hà Lan được chính thức công nhận vào năm nào?
A. Năm 1566.		B. Năm 1581.	C. Năm 1648.	D. Năm 1650.
Câu 5: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?
A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.
Câu 6: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là :
A. Giữa nông dân với địa chủ 
B. Giữa công nhân với tư sản 
C. Giữa các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba với phong kiến ,nhà thờ 
D. Giữa tư sản với chế độ phong kiến 
Câu 7: Thế kỷ nào được gọi là thế kỷ của sắt , máy móc và động cơ hơi nước ?
A. Thế kỷ XVII	B. Thế kỷ XVIII		C. Thế kỷ XIX	D. Thế kỷ XX
 Câu 8: Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có mấy đẳng cấp ?
A. 4 đẳng cấp				          C. 2 đẳng cấp            
B. 3 đẳng cấp 					D. 5 đẳng cấp 
Câu 9: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai cấp mới:
A. Nông dân và tư sản 		C. Tư sản và nông dân                                     
B.Tư sản và vô sản 		D.  Địa chủ và chủ nô 
Câu 10: Cách mạng Hà Lan diễn ra ở thế kỷ ?
A. Thế kỷ XV			 C. Thế kỷ XVI
B. Thế kỷ XVII 			D. Thế kỷ XVIII
Câu 11: Đác - uyn là nhà khoa học thuộc lĩnh vực nào ?
A. Hóa học		B. Toán học			C. Vật lý		D. Sinh học
Câu 12: Cách mạng Tân Hợi diễn ra vào năm ?
A. 1910		B.1911			C. 1912		D. 1913
Câu 13: Ai là lãnh đạo của cách mạng Tân Hợi?
A. Phổ Nghi 			 C. Khang Hữu Vi
B. Tôn Trung Sơn			 D. Lương Khải Siêu
Câu 14: Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX  Việt Nam là thuộc địa của?
A. Anh		 B. Đức		C. Mỹ			D. Pháp
Câu 15: Đảng Cộng sản In - đô - nê - xi - a ra đời trong thời gian nào?
A. Tháng 5 – 1918			 C. Tháng 5 – 1920
B. Tháng 5 – 1919			 D. Tháng 5 – 1921
Câu 16: Phong trào đấu trannh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là ?
A. Phong trào Cần Vương
B. Phong trào nông dân Yên Thế
C. Phong trào của Thiên Hộ Dương
D. Phong trào Cần Vương và Yên Thế
Câu 17: Tuyên ngôn độc lập của Mĩ ra đời trong thời gian nào?
A.4/7/1774 				C. 4/7/1775
B. 4/7/1776 				D. 4/7/1777
Câu 18: Máy hơi nước là phát minh của nhà khoa học nào?
A. Ác -crai – tơ 			C. Niu – tơn
B. Giêm Oát 			D. Lô -mô - nô - xốp		
 Câu 19: Công xã Pa - ri thành lập trong thời gian nào?
A. 1789		 B. 1870 		C. 1871		D. 1878
 Câu 20: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của nhà bác học nào?
A. Niu – tơn 			C. Puốc -kin – giơ
B. Đác – uyn			 D. Phơn – tơn

II. Tự luận (5đ)
Câu 1:(3đ) Nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á ? 
Câu 2: (1đ) Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chống chủ nghĩa thực dân ?
Câu 3: (1đ) Tại sao Lê – nin gọi Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” ?
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